
       UBND XÃ QUẢNG CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN THÁI

1 Đậu Thị Anh Thư 19/07/2024 040324013486 Tân Đức x Đậu Văn Hùng Công Nhân Nguyễn Thị Hoan Công Nhân 0344614225

2 Trần Ngọc Anh 11/7/2024 040324016768 Tân Đức x Trần Trung Kiên Công Nhân Nguyễn Thị Giang Công Nhân 0345263236

3 Nguyễn Hữu Đạt 01/07/2024 040224014882 Tân Đức Nam Nguyễn Hữu Thế Làm ruộng Trần Thị Ngọc Quý Giáo viên 0365358199

4 Phan Tấn Thành 03/07/2024 040224019326 Tân Đức Nam Phan Văn Đạt Làm ruộng Trần Thị thương Làm ruộng 0919237333

5 Lương Thanh Trúc 03/05/2024 040324008370 Tân Đức x Lương Đình Thọ Làm ruộng Phan Thị Lân Làm ruộng 0865534372

6 Phan Thanh Tùng 02/04/2024 '040224006357 Tân Đức Nam Nguyễn Văn Thành làm ruộng Nguyễn Thị Phượng Làm ruộng 0368498267

7
Phan Thảo Phương 

Uyên 
15/03/2024 040324001260 Tân Đức x Phan Văn Hùng Nhân viên Cao Thị Thành Làm ruộng 0965797189

8 Trần Võ Hoàng Oanh 21/03/2024 040324002857 Tân Đức x Trần Hữa Hà Công Nhân Võ Thị Bính Kế Toán 0949808681

9
Nguyễn Ngọc Giang 

Chi 
26/09/2024 '040324018600 Tân Đức x Nguyễn Tiến Duật Làm ruộng Phan Thị Hạnh Làm ruộng '0981643281

10 Trần Khánh Chi 05/09/2024 040324017780 Tân Đức x Trần Văn ấn Làm ruộng Đinh Thị Trường Làm ruộng 9743697898

11 Trần Hoàng Vũ Thiên 08/01/2024 040224001144 Tân Đức Nam Trần Văn Gàu Làm ruộng Hoàng Thị Thanh Trang Làm ruộng 0963304625

12 Phan Minh Trí 25/03/2024 '040224005414 Tân Đức Nam Phan Văn Tài Làm ruộng Nguyễn Thị Hải Công Nhân 0971973577

13 Phan Đại Phú 11/05/2024 040224011532 Tân Đức Nam Phan Văn Sơn Điện lạnh Phạm Thị Lam Kế toán 0976350388

14 Trần Quốc Vượng 28/03/2024 040324013263 Tân Đức Nam Nguyễn Văn Khuông Lái xe Lô Thị Ngọc Lan giáo viên 0373994922

15 Trần Khánh Ngân 18/07/2024 Tân Đức x Trần Văn Huỳnh Làm ruộng Ngô Thị Mai Làm ruộng 0345259863

16 Trần Khánh Ngọc 18/07/2024 Tân Đức x Trần Văn Huỳnh Làm ruộng Ngô Thị Mai Làm ruộng 0345259863

17 Phan Ngọc Hà 12/01/2024 040324000585 Tân Đức x Phan Văn Dần Công Nhân Trần Thị Hoài Làm ruộng 0378317694

18 Phan Thị Nhung 12/05/2024 Tân Đức x Phan Văn Toán Làm ruộng Trần Thị Toàn Làm ruộng 0964805377

19 Phan Quốc Việt 20/01/2024 040224000662 Tân Nam Nam Phan Văn Lượng Làm ruộng Phạm Thị Dung Làm ruộng 0866802925

20
Phan Mạnh Trường 31/10/2024 040224025333 Tân nam Nam Phan Văn Thịnh Làm ruộng Đinh Thị Hoa Làm ruộng 385627130

21 Nguyễn Chí Hiếu 07/01/2024 040224001114  Tân Nam Nam Nguyễn Hồng Sơn Kỷ Sư Trần Thị Huyền Kinh doạnh 368360007

22 Nguyễn Minh Khôi 30/05/2024 040224011204 Tân Nam Nam Nguyễn Văn Đat Làm ruộng Đinh Thị Phượng làm ruộng 366845292

23 Trần Anh Tuấn 02/10/2024 040224021702  Tân Nam Nam Trần Văn Thọ Làm ruộng Đinh Thị Yến Làm ruộng 336511898
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24 Đinh Trúc My 21/02/2024 040324004673  Tân Nam x Đinh Viết Hiển Làm ruộng Đinh Thị Niên Làm ruộng 363437991

25 Đinh Trang My 21/02/2024 040324004720 Tân Nam x Đinh Viết Hiển Làm ruộng Đinh Thị Niên Làm ruộng 363437992

26 Đinh Tiến Mạnh 15/07/2024 040224014106  Tân Nam x Dinh Viết Đồng Làm ruộng Hoàng Thị Soa Làm ruộng 357527417

27 Nguyễn Anh Tuấn 13/09/2024 040224021269  Tân Nam Nam Nguyễn Xuân Thân Làm ruộng Nguyễn T.Thúy Lan Làm ruộng 366340592

28 Bùi Thị Ngọc Nga 05/05/2024 040324010650 Tân Nam x Bùi Văn Thủy Làm ruộng Nguyễn Thị Hà Làm ruộng 383285856

29 Nguyễn Thanh Loan 25/06/2024 040324012589  Tân Nam x Nguyễn Văn Hải Làm ruộng Nguyễn Thị Xuyến Làm ruộng 981935165

30 Đinh Nhật Cường 15/07/2024 040224014520 Tân Nam Nam Đinh Văn Hải công nhân Phan Thị Anh giáo viên 962173022

31 Phan Minh Khôi 04/08/2024 040224017461 Tân Nam Nam Phan Văn Quang Công nhân Võ Thị Quãng dược sĩ 987355852

32 Phan Minh Đăng 04/08/2024 040224017460 Tân Nam Nam Phan Văn Quang Công nhân Võ Thị Quãng dược sĩ 987355853

33 Phan Đức Thịnh 11/07/2024 040224014798 Tân Nam Nam Phan Văn Cường Làm ruộng Nguyễn Thị Ly Làm ruộng 965842977

34 Đinh Bảo Long 27/03/2024 040224005959 Tân Nam Nam Đinh Viết Kính Lái xe Lê Như Quỳnh Làm ruộng 339441181

35 Phan Gia Hưng 08/07/2024 '  Tân Nam Nam Phan Văn Tâm Làm ruộng Đào Thị Thu Hà Nc ngoài 782795698

36 Phan Đức Phúc 27/10/2024 040224026823 Tân Nam Nam Phan Văn Trọng Kinh Doanh Nguyễn Thị Hăng Kinh doạnh 705031589

37 Đinh Minh Đức 10/01/2024 040224000667 Tân Nam Nam Đinh Viết Hưng Làm ruộng Phan Thị Phương Làm ruộng 349959038

38 Đinh Gia Long 27/06/2024 040224014518  Tân Nam Nam Đinh Văn Quyền Làm ruộng Nguyễn T Ngọc Trâm Làm ruộng 374921617

39 Phạn Đình Đăng 20/09/2024 0372880570 Tiên bồng  Nam Phạm Đình Hải Làm Ruộng Nguyễn Thị Hoài Giáo viên 372880570

40 Phan Trúc Linh 01/04/2024 040324007787 Tân Hòa x Phan Văn Trung Làm ruộng Nguyễn Thị Thảo Làm Ruộng 982933160

41 Nguyễn Bảo Khánh Nhiên 08/09/2024 040324019495 Tân Hòa x Nguyễn Xuân Thịnh Làm ruộng Nguyễn Thị Thùy Linh Làm ruộng 362916755

42 Nguyễn Ngọc Trâm 23/06/2024 040324013263 Tân Hòa x Nguyễn Văn Khuông Làm ruộng Lô Thị Ngọc Lan giáo viên 373994922

43 Phan Trúc Linh 01/04/2024 040324007787  Tân Hòa x Phan Văn Trung Làm ruộng Nguyễn Thị Thảo Làm Ruộng 982933160

44 Tăng Phúc Hưng 17/10/2024 040224022902 Tân Hòa Nam Tăng Đình Ngọc Công nhân Nguyễn Thị Loan Làm Ruộng 332161929

45 Nguyễn Ngọc Diệp 27/06/2024 040324012940 Tân Hòa x Nguyễn Xuân Chánh Làm ruộng Đặng Thị Loan Làm Ruộng 354135985

46 Nguyễn Minh Hoàng 15/03/2024 040224006307 Tân Hòa Nam Nguyễn Xuân Biên Làm ruộng Trần Thị Huế Làm Ruộng 969881410

47 Nguyễn Gia Bảo 04/03/2025 040224005995 Tân Hòa Nguyễn Văn Thông Làm ruộng Hoàng Aí Nhi Làm ruộng 964374848

48 Nguyễn Gia Hưng 04/03/2024 040224005993 Tân Hòa Nguyễn Văn Thông Làm ruộng Hoàng Aí Nhi Làm ruộng 964374847

49 Nguyễn Phước Minh 10/01/2024 040224000456 Tân Hòa Nam Nguyễn Xuân Khang Làm ruộng Võ Thị Quyên Công Nhân 374167661

50 Đặng Văn Trí 01/01/2024 040224000118 Tân Hòa Nam Đặng Văn Nhã Thợ xây Nguyễn Thị Thành Công Nhân 326305143

51 Phan Anh Dũng 28/07/2024 040224017706 TânThư Nam Phan Văn Tiến Làm ruộng Nguyễn Thị Hạnh Làm ruộng 337215197

52 Phan Minh Quân 18/08/2024 040224018337 Tân Thư Nam Phan Văn Kim Lao động Nguyễn Thị Nga Công Nhân 522836254



53 Võ Tuyết Hạnh 23/05/2024 040324009552 Tân Thư x Võ Văn Hoàn Xây dựng Phan ThỊ Hồng Công Nhân 379778001

54 Nguyễn Quang Vinh 01/07/2024 040224014872 Tân Thư Nam Nguyễn Xuân Hải Làm ruộng Thái Thị Hường Làm ruộng 358568443

55 Phan Linh San 13/07/2024 40324014339 Tân Thư x Phan Văn Nghi Làm ruộng Hoàng Thị Ngọc Mai Làm ruộng 985068816

56 Nguyễn Tường Vy 08/05/2024 040324010540 Tân Thư x Nguyễn Xuân Lợi Làm ruộng Phan Thị Yến Làm ruộng 865976618

57 Nguyễn Khắc Quang Vinh 17/09/2024 40224020822 Tân Thư Nam
Nguyễn Khắc Nghĩa 

Thắng 
Công an Nguyễn Thị Quỳnh Nhân viên 328927697

58
Nguyễn Ngọc Khánh 

Huyền 
26/09/2024 040324019947 Tân Thư x Nguyễn Văn Lọi Kỷ sư Phan Thị Thương Làm ruộng 366250087

59 Phan Tuệ Ngân 07/07/2024 0403240142706 Tân Thư x Phan Văn Hưng Làm ruộng Ngô Thị Hồng Làm ruộng 965703285

60 Đinh Viết Nghĩa 06/04/2024 040224009841 Tân Thư Nam Đinh Văn Vĩ Làm ruộng Cao Thị Mận Làm ruộng 333284796

61 Đinh Thái Sơn 05/01/2024 040224000181 Tân Thư Nam Đinh Văn Giang Làm ruộng Phan Thị Quỳnh Công Nhân 763129134

62
Hoàng Jisoo 02/05/2024 Tân Thư Nam

BENTER CHRIAN 

ROLAND
Hoàng Thị Kim Anh Cong nhân 355235952

63 Phan Anh Tuấn 24/05/2024 040224009940 Tân Thư Nam Phan Văn Huy Làm ruộng Phan Thị linh Đan Làm ruộng '0378536683

64 Nguyễn Phú Nam 10/04/2024 040224008470 Tân Nam Nam Nguyễn Xuân Huy Giáo Viên Lê Thị Thanh Hải Công chức 0963301817

65 Cao Phúc Khang 30/07/2024 040224025445 Tân Thư Nam Cao Văn Toản Công nhân Phan Thị Hạnh Làm ruộng 364387327

66 Bùi Gia Phát 21/01/2024 040224001244 Tân Thư Nam Bùi Văn Nam làm ruộng Đinh Thị Nguyên Làm ruộng 988642700

67 Phan Bảo Nam 26/01/2024 040224005066 Tân Thư Nam Phan Văn Phúc Công nhân Phan Thị Ngọc Anh Công Nhân 382168778

68 Phan Đức Hiếu 14/08/2024 040224016507 Tân Thư Nam Phan Văn Hùng Công nhân Nguyễn Thị Ngân Kế toán 979325647

69 Nguyễn Thị Khánh Chi 10/07/2024 040324014048 Tân Hòa x Nguyễn Xuân Tuyền Lái xe Nguyễn Thị Tâm Làm Ruộng 327875926

70 Đặng Thái Trang 02/01/2024 040324000847 Tân Hòa x Đặng Văn Hợi Công Nhân Phan Thị Tiến Công Nhân 366751843

71 Nguyễn Bảo Ngọc 27/06/2024 040324012613 Tân Hòa x Nguyễn Xuân Thắng Làm ruộng Thái Thị Thủy Làm Ruộng 385509104

72 Nguyễn Anh Khôi 01/02/2024 040224004475 Tân Hòa Nam Nguyễn Xuân Kỳ Làm ruộng Phan Thị Hoa Làm Ruộng 393455504

73 Nguyễn Thảo An 03/10/2024 040324018656  Tân Hòa x Nguyễn Xuân Thành Dịch thuật Lê Thị Anh Làm Ruộng 373012928

74 Đặng Huyền Diệu 06/03/2024 040324009404  Tân Hòa x Đặng Văn Duy Xây dựng Nguyễn Thị Hồng giáo viên 355560517

75
Vũ Đặng Bích Trâm 06/03/2024 037324001612  Tân Hòa x Vũ Văn Tuyết Công Nhân Đặng Thị Miên Công Nhân 368007382

Đặng Thị Xuân Nguyễn Thị Lý
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